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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH : (5 điểm)

Câu 1 :  (2 điểm)
Trình bày ngắn gọn những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975

Câu 2: (3 điểm) Bình luận câu nói sau (bài khoảng 400 từ): “Ba thứ không bao giờ trở lại là tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua”. (G.Đôme)

II. PHẦN RIÊNG: (5 điểm)
Học sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc 3.b).

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5 điểm)
         Anh chị hãy phân tích đoạn thơ sau trong bài Sóng của Xuân Quỳnh:

                                  Cuộc đời tuy dài thế
                                  Năm tháng vẫn đi qua

                                  Như biển kia dẫu rộng 

                                  Mây vẫn bay về xa

                                  Làm sao được tan ra

                                  Thành trăm con sóng nhỏ
                                  Giữa biển lớn tình yêu

                                  Để ngàn năm còn vỗ.      

                    (  Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục, 2008)

Câu 3b: ( chương trình nâng cao_ 5đ)

          Cảm nhận của anh (chị ) về nhân cách và lối sống của nhân vật cô Hiền trong truyện ngắn “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải.  
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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH : (5 điểm)

Câu 1 :  (2 điểm)

a/ Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các ý sau:

- Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước,phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu.

- Nền văn học hướng về đại chúng.

- Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.
 b/ Cách cho điểm:

- Điểm 2: Đáp ứng đủ những yêu cầu trên, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.
- Điểm 1: Trình bày được một  nửa các yêu cầu trên, còn mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt.

-Điểm 0: Hoàn toàn sai lạc.

Câu 2:


a, Yêu cầu kỹ năng:
- Nắm được phương pháp bình luận, vận dụng tốt các thao tác nghị luận.

- Trình bày rõ ràng, thuyết phục.


b, Yêu cầu kiến thức:

1. Giới thiệu vấn đề phù hợp.

2. Giải thích vấn đề:

- Tên đã bay là hình ảnh ẩn dụ chỉ việc đã làm.

- Lời đã nói không thu lại được.

- Thời gian đã qua không bao giờ quay trở lại.

3.Bình luận: mở rộng và nâng cao vấn đề

- Thận trọng với những việc đang làm để khỏi hối tiếc về sau

- Biết sử dụng lời nói đúng nơi, đúng lúc.

- Biết quý trọng thời gian, đừng để “sống hoài, sống phí”.

c. Biểu điểm:

3đ: đáp ứng tốt các yêu cầu trên.

2đ: Hiểu vấn đề nhưng trình bày còn 1 số lỗi nhỏ.

1đ: Chưa hiểu đúng vấn đề, diễn đạt yếu. 

Câu 3a:

a.Yêu cầu về kĩ năng
Biết cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, kết cấu chặt chẽ, hành văn trôi chảy, lưu loát; không mắc lỗi về chính tả, lỗi dùng từ, ngữ pháp…

b.Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở hiểu biết về tác giả Xuân Quỳnh và bài thơ Sóng, cần làm nổi bật tâm hồn người phụ nữ đang yêu được thể hiện trong đoạn thơ .

-Về nội dung: 

+Niềm lo âu trước sự hữu hạn của đời người- trong đó có cả tình yêu.

+Nỗi khát khao về một tình yêu vĩnh cửu (vươn tới sự vô hạn)
 -Về nghệ thuật: +So sánh, ẩn dụ đầy tinh tế
        c. Cách cho điểm:
       - Điểm 5: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, diễn đạt chặt chẽ, bố cục rõ ràng.
       - Điểm 3: Trình bày một nửa các yêu cầu trên, còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ và chính tả.

       - Điểm 2: Bài còn sơ sài nhưng có ý. Còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ và chính tả.

       - Điểm 1: Bài quá sơ sài hoặc lan man, làm chưa xong.

- Điểm 0: Chưa làm được gì hoặc lạc đề.

Câu 3b:  ( Chương trình nâng cao)  

        1) Yêu cầu về kỹ năng: Thí sinh biết vận dụng cách phân tích hình tượng nhân vật để làm rõ ý nghĩa tác phẩm. Có cảm nhận riêng về nhân cách, lối sống của nhân vật thế sự. Kết cấu bài văn chặt chẽ, trình bày logic, thuyết phục.

        2) Yêu cầu về kiến thức: Trên cơ sở thí sinh hiểu đúng về tác giả, tác phẩm và nhân vật, thể hiện được những nội dung sau:

       - Hình tượng “cô Hiền” tiêu biểu cho mẫu người Hà Nội xưa: từ cách ăn mặc, lối sống đến cách ứng xử...

       - Là con người thuộc tầng lớp tư sản cũ, nhưng trước những biến động lớn lao của xã hội vẫn giữ được phong thái bình tĩnh, chững chạc, lịch lãm.

       - Là một người phụ nữ từng trải, giàu lòng tự trọng, biết lo toan và giữ được nề nếp gia phong của con người Hà Nội...

       - Với lối văn trần thuật khách quan, cách quan sát cụ thể, sắc sảo Nguyễn Khải đã tái hiện sinh động về nhân cách và lối sống của “ Một người Hà Nội”. “Cô Hiền” là hình tượng tiêu biểu cho vẻ đẹp lịch lãm của một mẫu người Hà Nội.

       3) Biểu điểm: -Điểm 5: Cơ bản thí sinh đạt được những yêu cầu trên.

            - Điểm 3.5-4.5: Ý đúng nhưng khả năng phân tích, biện luận về nhân vật thiếu chặt chẽ, rõ ràng.

            - Điểm 2-3: Nêu được nửa số ý.Phân tích còn sơ sài, nhưng diễn đạt tốt

            - Điểm 05- 1.5: Yếu và thiếu cả 2 mặt: Kiến thức và hành văn.

            - Điểm 0: Viết vài câu chiếu lệ hoặc bỏ giấy trắng. 

